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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ 
ngày 23/6/2004 và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008
về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài


Thực hiện Công văn số 4746/BNG-UBNV ngày 31/12/2014 của Bộ Ngoại giao về việc tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 (ban hành kèm theo Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 19/2008/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Công tác quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với NVNONN

Sau khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), ngày 26/8/2004, UBND tỉnh đã có Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, cũng như tìm hiểu nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của NVNONN... để từ đó có giải pháp phù hợp, thuận lợi giúp cộng đồng NVNONN tham gia đóng góp xây dựng quê hương.
Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gốc Quảng Nam là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho kiều bào về thăm quê hương, thân nhân; đầu tư, kinh doanh; hợp tác giáo dục, y tế, khoa học.
2. Công tác quản lý, đánh giá tình hình kiều bào

Hiện nay tỉnh Quảng Nam có hơn 10.000 kiều bào định cư tại 20 quốc gia, trong đó quốc tịch Mỹ: 8.785 người, Canada: 374 người, Đức: 340 người, còn lại các nước khác. Lý do định cư ở nước ngoài gồm diện HO: 2.282 người; diện ODP: 1.601 người; di tản trước 1975: 808 người; diện U11, V11: 108 người; diện ROVR: 70 người; du học: 291 người; số còn lại là vượt biển, vượt biên và xuất cảnh theo diện khác.
Trong giai đoạn 2004-2008, trung bình hằng năm có khoảng 1.200 lượt kiều bào về thăm thân tại địa phương, tuy nhiên do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nên từ năm 2008 đến nay số lượng kiều bào về thăm thân có phần giảm, trung bình hằng năm có khoảng 900 lượt kiều bào về thăm thân. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục xuất, nhập cảnh, tạm trú cho NVNONN khi về địa phương. Số lượng NVNONN về địa phương hàng năm đều tăng lên. Đã giải quyết cho 112 NVNONN hồi hương (từ năm 2009 gọi là đăng ký thường trú) về địa phương đăng ký thường trú.

Ban về NVNONN tỉnh Quảng Nam đã xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu về người Quảng Nam ở nước ngoài, có các chức năng: lưu trữ số liệu khảo sát về người Quảng Nam ở nước ngoài và hộ thân nhân (hiển thị các thông tin như họ tên, năm sinh, giới tính, nước đang định cư, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc, quan hệ gia đình …), lưu trữ thông tin kiến nghị, nguyện vọng của hộ thân nhân đối với Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách đối với kiều bào, thống kê số liệu và thông tin về người Quảng Nam ở nước ngoài và hộ thân nhân, quản lý thông tin dữ liệu phục vụ công tác vận động kiều bào về quê hương hợp tác, đầu tư cũng như làm cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến Việt kiều khi về địa phương.
Cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế khá, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn cao, một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở tại.

Mặc dù sống xa Tổ quốc, kiều bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, gắn bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất thiết thực cho phát triển đất nước. Đông đảo bà con kiều bào hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhiều người đã về thăm gia đình, quê hương, tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh; hợp tác khoa học, giáo dục, y tế.
Tuy nhiên, người Quảng Nam ở nước ngoài ở một số nước còn khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, chưa được hưởng quy chế cư trú rõ ràng. Một bộ phận kiều bào chưa có dịp về thăm quê hương để tận mắt chứng kiến những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến, mặc cảm nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước. Tính liên kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng chưa cao. Sự đóng góp của bà con kiều bào vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài.
3. Công tác kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác NVNONN
Để công tác đối với NVNONN được tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam. Cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 thành lập Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam. 
Ban về NVNONN tỉnh Quảng Nam với nhiệm vụ là cầu nối giúp người Quảng Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, tạo mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài; tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về địa phương và thăm thân nhân của họ.
Từ năm 2011, Ban về NVNONN đã từng bước triển khai về cơ cấu bộ máy tổ chức theo quyết định của UBND tỉnh. Bộ máy giúp việc của Ban về NVNONN hiện có 01 công chức chuyên trách, 01 nhân viên hợp đồng và thành viên kiêm nhiệm thuộc các cơ quan liên quan. Sở Ngoại vụ làm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban về NVNONN. UBND tỉnh cũng đã giao các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan bố trí nhân sự phụ trách công tác đối ngoại kiêm nhiệm vụ thực hiện công tác đối với NVNONN.
4. Cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan
Cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác đối với NVNONN được thực hiện theo Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý và vận động NVNONN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hằng năm, Ban về NVNONN đã phối hợp với Sở Tư pháp thu thập thông tin về tình hình nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tình hình phụ nữ Quảng Nam kết hôn với Việt kiều, người nước ngoài và người Quảng Nam ra nước ngoài định cư (thông qua việc cấp phiếu lý lịch tư pháp) và những vấn đề liên quan đến hộ tịch. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thu thập thông tin về tình hình người Quảng Nam đi lao động ở nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số Ban, ngành liên quan thu thập thông tin về tình hình NVNONN đầu tư và làm việc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh thu thập thông tin về tình hình người Quảng Nam xuất cảnh ra nước ngoài định cư, tình hình Việt kiều về Quảng Nam thăm thân, du lịch, hồi hương. Trao đổi với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình tuyên truyền vận động NVNONN.
5. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào

Trong những năm qua, các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh ngày càng quan tâm và nhận thức sâu sắc hơn đối với công tác về NVNONN. Việc duy trì và mở rộng thông tin tuyên truyền công tác về  NVNONN được thực hiện thông qua nhiều hình thức, từng bước cải thiện về nội dung, hiệu quả nhất là thông qua kênh thông tin truyền thông của tỉnh như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Sở, Ban, ngành.

Nhiều tổ chức hội, đoàn thể và địa phương đã tổ chức vận động quyên góp được nguồn tài chính lớn từ các hội, đoàn, cá nhân kiều bào trợ giúp thường xuyên. Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có số lượng lớn NVNONN tổ chức gặp mặt kiều bào về quê nhân dịp Tết cổ truyền. Tỉnh đã phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu thanh niên tỉnh nhà với thanh niên kiều bào, thanh niên quốc tế nhân dịp các chương trình "Trại hè Việt Nam" do Uỷ ban Nhà nước về NVNONN tổ chức hàng năm; trên cơ sở đó đã tranh thủ giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, cơ hội đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức thăm, tiếp xúc một số doanh nhân là Việt kiều đang đầu tư ở Quảng Nam để vận động, kết nối thông tin với những doanh nhân Việt kiều khác; nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của kiều bào.

6. Các hoạt động khác

 UBND tỉnh đã có ghi nhận, biểu dương và tặng bằng khen cho nhiều tổ chức và cá nhân kiều bào hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, hoạt động từ thiện. Công tác khen thưởng kiều bào được quan tâm triển khai hằng năm, có tác dụng động viên kịp thời tinh thần yêu nước và đoàn kết của các thế hệ kiều bào hướng về quê hương, đất nước. 
Công tác bảo vệ an ninh chính trị có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu và hoạt động của các nhóm phản động lợi dụng hoạt động tài trợ nhân đạo để phá hoại; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chia rẽ cộng đồng và chống lại đất nước.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình hành động và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như:

- Một số cơ chế, chính sách đối với NVNONN chưa được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thu hút mạnh mẽ nguồn lực kiều bào;

- Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với các đơn vị liên quan chưa đồng bộ, chưa có nhiều mô hình và giải pháp cụ thể để tập hợp, phát huy NVNONN tham gia xây dựng quê hương.
2. Nguyên nhân hạn chế
- Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW chưa được quan tâm thường xuyên, đúng mức; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, Ban, ngành và địa phương đối với công tác NVNONN chưa sâu sắc do đó việc triển khai tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả như mong muốn;
  - Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đối với NVNONN còn hạn chế về số lượng và chất lượng; còn thiếu kinh nghiệm; nhận thức chưa ngang tầm với vai trò, vị trí, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối với NVNONN. Không có bộ máy làm công tác NVNONN ở các huyện, thành phố do đó việc nắm tình hình ở địa bàn chưa sâu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác NVNONN góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát huy tiềm lực của NVNONN đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số định hướng sau đây:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác NVNONN nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa phương về công tác này theo tinh thần đổi mới phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Quảng Nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là đăng tải các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với NVNONN lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời tạo diễn đàn để bà con kiều bào liên hệ trực tiếp với Ban về NVNONN. Tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kiều bào nhân các dịp lễ, tết nhằm tăng cường sự thân thiện với kiều bào, kết nối với thân nhân kiều bào để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN để từ đó đề xuất các chính sách cụ thể;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng kịp thời đối với NVNONN có đóng góp lớn đối với tỉnh đồng thời có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực đi ngược lợi ích đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức thăm hỏi các kiều bào đang đầu tư tại tỉnh nhằm động viên, khuyến khích đầu tư và tranh thủ kêu gọi đầu tư của các doanh nhân Việt kiều vào tỉnh;

- Tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động kiều bào hướng về quê hương, đất nước thông qua việc kết hợp tham gia vào chương trình các đoàn đi công tác nước ngoài;

- Xây dựng danh sách các trí thức, kiều bào tiêu biểu và có các hình thức đãi ngộ, khen thưởng, động viên thích đáng nhằm tạo điều kiện để cho đội ngũ này có những đóng góp phù hợp với tình hình mới. 
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự làm công tác vận động NVNONN ở tỉnh và các huyện, thành phố.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đối với Ủy ban Nhà nước về NVNONN (Bộ Ngoại giao):
- Tăng cường mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác NVNONN, đặc biệt là kinh nghiệm vận động chuyên gia, trí thức kiều bào về nước hợp tác, làm việc tại địa phương đối với cán bộ phụ trách của các địa phương. Đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin về cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài cho tỉnh Quảng Nam.

- Giới thiệu các chuyên gia, trí thức NVNONN, các doanh nghiệp tiềm năng của kiều bào ở nước ngoài về hợp tác với tỉnh, các tổ chức và cá nhân NVNONN có thể làm đầu mối giúp tỉnh Quảng Nam vận động các nhà đầu tư, các chuyên gia trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường…

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Bộ Ngoại giao./.
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